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 UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

Số:            /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2026

THÔNG BÁO
Danh sách các cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm

Ngày
 tiếp nhận

Tên 
tổ chức/ cá nhân Địa chỉ

Số 
sản 

phẩm

Liệt kê
 từng sản phẩm

Giấy chứng nhận 
ISO/HACCP hoặc 

tương đương

Nơi sản xuất ngoài 
thành phố Đồng Nai

18/5/2026 Công ty TNHH Phát 
Thiên Phú

Số 38-40-42, đường 
N 18, khu phố Vinh 
Thạnh, phường Trấn 
Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

01

Tên sản phẩm: PHỤ 
GIA THỰC 

PHẨM: ACID 
CITRIC 

MONOHYDRAT-
CITRIC ACID 

MONOHYDRATE 
BP/EP/USP/FCC/I

NS 330

Xuất xứ: Trung Quốc.
Nhà sản xuất: 

SHANDONG ENSIGN 
INDUSTRY CO., LTD.

Địa chỉ: No. 1567, 
Changsheng Street, 
Changle,Weifang, 

Shandong Province, China.

mailto:syt@dongnai.gov.vn


2

15/5/2026

Công ty TNHH 
Nước giải khát 

Suntory PepsiCo 
Việt Nam

Cao ốc Sheraton, 
số 88, đường 
Đồng Khỏi, 

phường Sài Gòn, 
TP Hồ Chí Minh

01

THỰC PHẨM BỔ 
SUNG – GOOD 
MOOD NƯỚC 
UỐNG VỊ SỮA 

CHUA

Chứng nhận FSSC 22000 
số: VN 19/00129, 

VN20/00384, 
VN19/00353, 
VN20/00408, 

VN25/00000430

1. Chi nhánh Công ty 
TNHH Nước giải khát 
Suntory PepsiCo Việt Nam 
tại miền Trung - Mã số Q 
Địa chỉ: Lô số 10, KCN 
Điên Nam - Điện Ngọc, 
phường Điện, phường Điện 
Bàn Đông, thành phố Đà 
Nẵng.
2. Chi nhánh Công ty 
TNHH Nước giải khát 
Suntory PepsiCo Việt Nam 
tại tỉnh Bắc Ninh - Mã số A. 
Địa chỉ số 88, đường Hữu 
Nghị, KCN đô thị và dịch 
vụ VSIP Bắc Ninh, phường 
Phù Chẩn, thành phố Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
3. Chi nhánh Công ty 
TNHH Nước giải khát 
Suntory PepsiCo Việt Nam 
tại thành phố Cần Thơ - Mã 
số C. Địa chỉ Lô 2.19B, 
2.19D, 2.19D1, KCN Trà 
Nóc 2, phường Phước Thới, 
quận Ô Môn, TP Cần Thơ.
4. Chi nhánh Công ty 
TNHH Nước giải khát 
Suntory PepsiCo Việt Nam 
tại tỉnh Tây Ninh - Mã số L. 
Địa chỉ: Lô F-3, F-4, F-5, F-
6, đường D5, KCN Hựu 
Thạnh, xã Đức Hòa, tỉnh 
Tây Ninh.
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01

Tên sản phẩm: 
NƯỚC VỊ TRÁI 

CÂY KIRIN ICE + 
DÂU

KIRIN ICE + 
FRUIT TASTED 

WATER 
STRAWBERRY

 18/5/2026 Công ty Cổ phần 
thực phẩm Quốc tế

Lô 13, KCN Tam 
Phước, phường 

Tam Phước, tỉnh 
Đồng Nai.

01
Tên sản phẩm: TRÀ 

XANH 
WONDERFARM 
HƯƠNG CHANH

Chứng nhận TCVN 
ISO 22000:2018/ISO 
22000:2018 số HA 

159/6.25.CIV
  Chứng nhận HACCP 

số HA 365/4.25.03

Công ty TNHH Nước 
Giải Khát Kirin Việt 

Nam. Địa chỉ: Lô D-3A-
CN, Khu công nghiệp 
Mỹ Phước 2, phường 

Bến Cát, thành phố Hồ 
Chí Minh

20/5/2026

HỘ KINH DOANH 
CƠ SỞ SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG ĐÓNG 
CHAI LỘC THUỶ

Thửa đất 878, tờ 
89, tổ 1, khu phố 

Bàu Trâm, 
phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam.

01

Tên sản phẩm: 
NƯỚC UỐNG 
ĐÓNG CHAI 

CLEAN 
WATER

Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện về 

ATTP số 
684/2026/ATTP-

CNĐK ngày 
13/4/2026 do Sở Y tế 

Đồng Nai cấp

21/5/2026 Công ty TNHH 
JAPAN BEST FOOD

Đường N3-1, 
KCN Long Đức, 

xã Bình An, thành 
phố Đồng Nai.

01
Tên sản phẩm: 
CƠM TRỘN 
HÀN QUỐC

Giấy chứng nhận ISO 
22000:2018 số: 

9199293406055-
FSMS ngày 

18/10/2025 do Công ty 
cổ phần chứng nhận 
và giám định quốc tế 

ISOCERT cấp
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01

Tên sản phẩm: 
CƠM BÒ 

NƯỚNG HÀN 
QUỐC21/5/2026 Công ty TNHH 

JAPAN BEST FOOD

Đường N3-1, 
KCN Long Đức, 

xã Bình An, thành 
phố Đồng Nai. 01

Tên sản phẩm:
MÌ Ý THỊT 

XÀO SỐT KEM

Giấy chứng nhận ISO 
22000:2018 số: 

9199293406055-
FSMS ngày 

18/10/2025 do Công ty 
cổ phần chứng nhận 
và giám định quốc tế 

ISOCERT cấp

Nơi nhận:
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Y tế;
- Tổ chức, cá nhân;
- Website SYT;
- Lưu: VT, ATTP(Lan Anh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ngọc Lắm
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